Tối ưu hóa hệ thống mạng  LAN trường Đại Học  Vinh


[image: image1.png]NETCOM

Make things connected




THUYẾT MINH THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG NHÀ 5 TẦNG ĐẠI HỌC VINH
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Hình  1.  Bản vẽ phối cảnh tòa nhà

Mục đích sử dụng

· Công trình nhà đa chức năng được thiết kế làm 2 khu:

· Khu kí túc xá dành cho sinh viên và học viên cao học.

· Khu các phòng chức năng: Hát nhạc, phòng vẽ…

· Công trình gồm 5 tầng:

· Tầng 1: Gồm 15 phòng kí túc xá và 7 phòng chức năng lớn nhỏ.

· Tầng 2: Gồm 15 phòng kí túc xá và 7 phòng chức năng lớn nhỏ.

· Tầng 3: Gồm 15 phòng kí túc xá và 4 phòng chức năng có diện tích lớn.

· Tầng 4: Gồm 15 phòng kí túc xá và 4 phòng chức năng có diện tích lớn.

· Tầng 5: Gồm 15 phòng kí túc xá và 4 phòng chức năng có diện tích lớn

· Tổng thể: Tầng 1, 2 có kết cấu giống nhau. Tương tự là các tầng 3, 4, 5.
MONG MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG
· Xây dựng hệ thống mạng hiện đại sử dụng công nghệ mạng tiên tiến đảm bảo sử dụng 10 đến 20 năm
ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Giải pháp thiết kế tổng thể
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Hình  2.  Mô hình kết nối
Đề xuất giải pháp thiết kế tổng thể

Đề xuất phòng thiết bị

Dựa theo cấu trúc tòa nhà, chúng tôi đề xuất sử dụng 02 phòng làm nơi tập trung cáp và thiết bị

· Tâng 1: Lấy sử dụng phòng dưới cầu thang bộ ở giữa (trục 13-14 trên bản vẽ) 

· Tầng 3: Lấy 01 góc phòng tầng 3 cạnh cầu thang 1 bên phải (trục 11-13).
Phòng thiết bị là phòng chứa Rack, Thanh quản lý cáp, Switch....

Đề xuất giải pháp thiết kế hệ thống Cable và hộp đấu nối

Cáp Access

· Ở đây, cáp ngang được tính bắt đầu từ patch panel cho đến outlets của người sử dụng tại các phòng. Sử dụng toàn bộ là cáp đồng Cat6 UTP.

· Cáp ngang được thiết kế đi bên trong máng có nắp che và các ống được chôn ngầm trong tường đến các outlets từng phòng.

Cáp trục

· Cáp trục backbone là cáp kết nối giữa tủ thiết bị tầng 1 đến tủ thiết bị tầng 3 hay nói cách khác là cáp thông tầng. Ở đây, cáp trục sử dụng là cáp đồng Cat 6 UTP.
Hệ thống outlets
· Outlets hay node mạng là nơi người sử dụng kết nối trực tiếp với hệ thống mạng thông qua cáp ngang. Gồm: Các modular, faceplate, và các hộp chôn tường.
· Yêu cầu thiết kế: 

· Các node 4 cổng được sử dụng tại các phòng kí túc được thiết kế ở độ cao 1 m so với mặt sàn hoàn thiện.

· Các node đơn 1 cổng được thiết kế theo tỉ lệ ở các phòng chức năng. Cao độ 0,3 m so với mặt sàn hoàn thiện.

· Các node đơn 1 cổng dành cho camera và wifi hành lang được thiết kế dưới 0,3 m so với trần bê tông.

· Các node wifi được thiết kế cách nhau từ 10-12 m nhằm đảm bảo kết nối ổn định.

· Tương tự, các node sử dụng để cài đặt camera indoor được thiết kế dọc hành lang nhằm tăng hiệu quả quan sát.

Đề xuất hệ thống máng cáp

Mục đích: Bảo vệ hệ thống cáp bên trong khỏi các tác nhân bên ngoài.

· Máng: Được cài đặt cố định vào tường bê tông, chất liệu: nhôm, có nắp đậy. Các phụ kiện đi kèm như khớp nối, đai ốc chiều dài tiêu chuẩn 2,4-2,5m/1 tấm

· Ống luồn dây: Các ống luồn dây được chôn âm tường hoặc trần bê tông. Chất liệu: Nhựa PVC các phụ kiện đi kèm như: Khớp chữ T, Khớp 90. Chiều dài tiêu chuẩn 2,92m/ 1 ống.

Tùy thuộc vào số lượng cáp để chọn kích thước ống, máng.

· Thiết kế hệ thống máng cáp phải tuân thủ tiêu chuẩn TIA 569 A – Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt hệ thống ống máng dẫn cáp tòa nhà thương mại

· Tổng diện tích tiết diện cáp = 60-70% diện tích tiết diện máng hoặc ống. Nghĩa là khoảng không dư ra 30-40% ống hoặc máng. 

· Các tiêu chí thiết kế hệ thống ống máng dẫn cáp:

· Hệ thống máng dẫn cáp phải phù hợp với kết cấu, kiến trúc xây dựng của tòa nhà.

· Đảm bảo bảo vệ cáp trong thời gian dài 25-30 năm mà không bị hư hỏng.

· Tiết kiệm chi phí, bảo toàn vốn đầu tư ban đầu.

· Thiết kế lắp đặt đảm bảo thi công, lắp đặt, sửa đổi, mở rộng hệ thống cáp dễ dàng. Đảm bảo tính thẩm mỹ của toàn bộ tòa nhà, không phá vỡ kiến trúc thổng thể của tòa nhà.
Thiết kế chi tiết từng tầng

· Khái quát: 

· Các cụm rack chứa các phân phối BD, FD đặt tại tầng 1 và 3.

· Cấu trúc mạng (về số outlets, đường mạng LAN) tầng 1, 2 tương tự nhau. Tương tự là các tầng 3, 4, 5.

Tầng 1

· Là tầng chứa nhiều node mạng nhất và là tầng đặt phòng thiết bị(ER).

· Hệ thống camera bao gồm cả camera trong nhà và camera ngoài trời.

· Các node wifi được thiết kế cách nhau 10-12m.

· Gồm:

· 15 phòng kí túc xá: 14 phòng kích thước 8,8x3,6, 1 phòng 8,8x3,7.

· 7 phòng chức năng: 2 phòng 7,2x7,2, 3 phòng 7,2x3,6, 1 phòng 10,8x7,2, 1 phòng 14,4x7,2.

· 1 phòng bên dưới cầu thang- là nơi đặt phòng thiết bị. Phòng thiết bị cũng là nơi đặt các rack chứa các kết nối cho cáp ngang tầng 1 và 2.

	STT
	Khu vực
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Khu kí túc xá
	 
	 

	 
	1 phòng
	8
	2 ổ 4 cổng

	 
	Tổng 15 phòng
	120
	30 ổ 4 cổng

	2
	Khu phòng đa chức năng
	 
	 

	 
	Phòng 7,2x7,2
	6
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	 
	Tổng 2 phòng
	12
	 

	 
	Phòng 7,2x3,6
	4
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	 
	Tổng 3 phòng
	12
	 

	 
	Phòng 7,2 x10,8
	9
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	 
	Phòng 7,2x14,4
	12
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	3
	Wifi hành lang
	11
	 

	4
	Camera
	 
	 

	 
	Camera indoor
	9
	 

	 
	Camera outdoor
	9
	 

	 
	Switch PoE 24 cổng
	1
	Cho camera indoor

	 
	Switch PoE 12 cổng
	1
	Cho camera outdoor

	 
	NVR 64 kênh
	1
	 

	 
	Dây nhảy Cat6 RJ45
	26
	 

	5
	Phòng thiết bị
	 
	 

	 
	Switch 48 port
	8
	 

	 
	Patch panel 48 port
	8
	 

	 
	Thanh quản lí cáp 2U
	8
	 

	 
	Dây nhảy Cat6 RJ45
	352
	 

	 
	Thanh phân phối nguồn
	3
	 

	 
	UPS
	1
	 

	 
	ODF 12 fiber
	1
	 

	 
	Dây nhảy quang duplex
	6
	 

	 
	Rack 42U
	2
	 


Tầng 2

· Hệ thống mạng của tầng 2 có cấu trúc tương tự tầng 1.

· Các camera sẽ được kết nối vào switch PoE tại các rack tại tầng 1.

	STT
	Khu vực
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Khu kí túc xá
	 
	 

	 
	1 phòng
	8
	2 ổ 4 cổng

	 
	Tổng 15 phòng
	120
	30 ổ 4 cổng

	2
	Khu phòng đa chức năng
	 
	 

	 
	Phòng 7,2x7,2
	6
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	 
	Tổng 2 phòng
	12
	 

	 
	Phòng 7,2x3,6
	4
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	 
	Tổng 3 phòng
	12
	 

	 
	Phòng 7,2 x10,8
	9
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	 
	Phòng 7,2x14,4
	12
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	3
	Wifi hành lang
	11
	 

	4
	Camera
	 
	 

	 
	Camera indoor
	8
	 


Tầng 3

· Tầng 3 là tầng được thiết kế để đạt các rack phân phối mạng tầng 3, 4, 5.

· Vị trí đặt các rack cũng như phòng viễn thông(TR) là phòng chức năng đầu tiên của tầng 3.

· Kết cấu:

· 15 phòng kí túc xá: 14 phòng kích thước 8,8x3,6, 1 phòng 8,8x3,7.

· 4 phòng chức năng: 2 phòng 10,8x7,2, 2 phòng 14,4x7,2.

	STT
	Khu vực
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Khu kí túc xá
	 
	 

	 
	1 phòng
	8
	2 ổ 4 cổng

	 
	Tổng 15 phòng
	120
	30 ổ 4 cổng

	2
	Khu phòng đa chức năng
	 
	 

	 
	Phòng 7,2 x10,8
	9
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	 
	Tổng 2 phòng
	18
	 

	 
	Phòng 7,2x14,4
	12
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	 
	Tổng 2 phòng
	24
	 

	3
	Wifi hành lang
	11
	 

	4
	Camera
	 
	 

	 
	Camera indoor
	8
	 

	 
	Switch PoE 24 cổng
	1
	 

	 
	Dây nhảy Cat6 RJ45
	24
	 

	5
	Phòng viễn thông
	 
	 

	 
	Switch 48 port
	11
	 

	 
	Patch panel 48 port
	11
	 

	 
	Thanh quản lí cáp 2U
	11
	 

	 
	Dây nhảy Cat6 RJ45
	519
	 

	 
	Thanh phân phối nguồn
	3
	 

	 
	ODF 12 fiber
	1
	 

	 
	Dây nhảy quang duplex
	6
	 

	 
	Rack 42U
	2
	 


Tầng 4

· Cấu trúc hệ thống cáp ngang tầng 4 tương tự tầng 3.

· Các camera tầng 4 được đấu nối về các switch PoE tầng 3.

· Kết cấu:

· 15 phòng kí túc xá: 14 phòng kích thước 8,8x3,6, 1 phòng 8,8x3,7.

· 4 phòng chức năng: 2 phòng 10,8x7,2, 2 phòng 14,4x7,2.

	STT
	Khu vực
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Khu kí túc xá
	 
	 

	 
	1 phòng
	8
	2 ổ 4 cổng

	 
	Tổng 15 phòng
	120
	30 ổ 4 cổng

	2
	Khu phòng đa chức năng
	 
	 

	 
	Phòng 7,2 x10,8
	9
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	 
	Tổng 2 phòng
	18
	 

	 
	Phòng 7,2x14,4
	12
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	 
	Tổng 2 phòng
	24
	 

	3
	Wifi hành lang
	11
	 

	4
	Camera
	 
	 

	 
	Camera indoor
	8
	 


Tầng 5

· Kết cấu:

· 15 phòng kí túc xá: 14 phòng kích thước 8,8x3,6, 1 phòng 8,8x3,7.

· 4 phòng chức năng: 2 phòng 10,8x7,2, 2 phòng 14,4x7,2.

	STT
	Khu vực
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Khu kí túc xá
	 
	 

	 
	1 phòng
	8
	2 ổ 4 cổng

	 
	Tổng 15 phòng
	120
	30 ổ 4 cổng

	2
	Khu phòng đa chức năng
	 
	 

	 
	Phòng 7,2 x10,8
	9
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	 
	Tổng 2 phòng
	18
	 

	 
	Phòng 7,2x14,4
	12
	Bao gồm 1 node lắp wifi

	 
	Tổng 2 phòng
	24
	 

	3
	Wifi hành lang
	11
	 

	4
	Camera
	 
	 

	 
	Camera indoor
	8
	 


Đề xuất sản phẩm
Hệ thống Switch
Cấu trúc hệ thống mạng được thiết kế theo mô hình kiến trúc thiết kế hiện đại với 03 lớp mạng chức năng bao gồm : Lớp mạng trục xương sống (Core Network) lớp mạng phân bố (Distribution Network) và lớp mạng truy cập (Access Network).
Theo cấu trúc trên thì việc phân bố các thiết bị chuyển mạch đa lớp (multi-layer ) ở 03 phân lớp mạng khác nhau bao gồm các thiết bị chuyển mạch lớp 2 tại lớp truy cập mạng (access network) và các thiết bị chuyển mạch lớp 2 và 3 tại lớp mạng trục và phân bố (distribution core network) cung cấp được khả năng hoạt động cao và độ tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ trên mạng.
· Các chức năng chuyển mạch lớp 3 – cung cấp khả năng xử lý định tuyến lớp 3 cho các ứng dụng của các dịchvụ trên mạng, cung cấp các tính năng tối ưu về an ninh dữ liệu, điều khiển luông thông tin diện rộng ( broadcast), khả năng phân cấp và các chính sách chất lượng dịch vụ trên mạng đến người dùng (QoS)….
· Các chức năng chuyển mạch lớp 2 – cung cấp các chức năng chuyển tải dữ liệu tốc độ cao trong hệ thống các thiết bị chuyển mạch lớp 2. 
· Kết nối với băng thông cao - Khả năng cung cấp độ sẵn sàng của băng thông cao trên các đường truyền vật lý liên kết giữa các thiết bị Switch, Router và các Servers 
· Phân chia VLAN - Việc tạo nên các hệ thống mạng LAN ảo cho phép việc phân vùng logic các nhóm thiết bị đầu cuối trên mạng nhằm đảm bảo an ninh dữ liệu và phân bố chức năng hoạt động.
Hệ thống lớp Core
Hệ thống Core sử dụng chung với hệ thống của toàn Trường
Lớp Distribution Switchs
1.1.1.1.1. Yêu cầu kỹ thuật của lớp Distribution Switchs
Lớp phân phối là phần liên kết ở giữa lớp truy cập và lớp lõi, đáp ứng một số giao tiếp giúp giảm tải cho lớp Core trong quá trình truyền thông tin trong mạng. Chức năng chính của lớp phân phối là xử lý dữ liệu như là: định tuyến (routing), lọc gói (filtering), truy cập mạng WAN, tạo access list,… Lớp phân phối phải xác định cho được con đường nhanh nhất đáp ứng các yêu cầu của user . Sau khi xác định được con đường nhanh nhất, nó gửi các yêu cầu đến lớp lõi. Lớp lõi chịu trách nhiệm chuyển mạch các yêu cầu đến đúng dịch vụ cần thiết. Lớp phân phối là nơi thực hiện các chính sách (policies) cho mạng, cung cấp tập hợp các tuyến đường đến mạng lõi. Trong phạm vi mạng LAN, lớp phân phối cung cấp định tuyến giữa các VLAN, bảo mật và QoS.
· Lớp phân phối có thể có nhiều vai trò, bao gồm cả thực hiện các chức năng sau:
· Kết nối dựa trên chính sách (ví dụ, đảm bảo rằng lưu lượng truy cập gửi từ một mạng cụ thể được chuyển tiếp ra một giao tiếp trong khi tất cả các lưu lượng khác được chuyển tiếp ra giao tiếp khác)

· Dự phòng và cân bằng tải

· Tập hợp các kết nối LAN, WAN

· Chất lương dịch vụ (QoS)

· Lọc an ninh

· Phân địa chỉ, kết hợp các phân vùng

· Phòng ban hay nhóm làm việc truy cập

· Quảng bá hoặc định nghĩa miền multicast

· Định tuyến giữa các mạng LAN ảo (VLAN)

· Truyền trung gian (ví dụ, giữa Ethernet và Token Ring)

· Tái phân phối giữa các miền định tuyến (ví dụ, giữa hai giao thức định tuyến khác nhau)

· Phân giới giữa các giao thức định tuyến tĩnh và động

· Có thể sử dụng một số tính năng phần mềm Cisco IOS làm phương tiện thực hiện ở lớp phân phối.

· Lọc địa chỉ nguồn hoặc địa chỉ đích

· Lọc cổng đầu vào hoặc đầu ra

· Ẩn số mạng nội bộ bằng cách lọc các tuyến đường

· Định tyến tĩnh

· Cơ chế QoS, chẳng hạn như dựa trên xếp hàng ưu tiên

1.1.1.1.2. Cấu hình thiết bị đề xuất
· Qua tính toán sơ bộ thì tổng số Node mạng của tòa nhà vào khoảng 900 Node, cần sử dụng khoảng 19 Switch Access 48 cổng. Do đó hệ thống Distribution Switch phải có băng thông lớn. Chúng tôi đề xuất sử dụng 02 Switch Dell S3124
	Switch bổ xung cho các tòa nhà Dell Networking S3124
	chiếc
	02

	Port
	24 10/100/1000 Ethernet Ports
	 
	

	Module SFP
	2 x  Transceiver, SFP, 1000BASE-LX, 1310nm Wavelength, 10km
	 
	

	Switch Fabric Capacity (full duplex):
	212Gbps
	 
	

	Forwarding Rate:
	158Mpps
	 
	

	CPU Memory
	2 GB
	 
	

	Flash Memory
	256 MB
	 
	

	Stacking Attributes
	Integrated rear mini-SAS stacking ports: 2x 21Gbps
	 
	

	 
	Maximum stacking distance (meters): 3
	 
	

	 
	Maximum stacking speed (full-duplex): 84Gbps
	 
	

	Switch Attributes
	Line-rate Layer 2 switching
	 
	

	 
	Line-rate Layer 3 routing
	 
	

	 
	Dual firmware images on-board
	 
	

	 
	Temperature sensors for environmental monitoring
	 
	

	 
	Cable diagnostics
	 
	

	 
	Optical transceiver (SFP/SFP+) diagnostics
	 
	

	 
	Switch auditing support
	 
	


Lớp Access Switch

1.1.1.1.3. Yêu cầu kỹ thuật

Lớp truy cập được thiết kế cung cấp các cổng kết nối đến từng máy trạm trên cùng một mạng, giúp người dùng kết nối với các tài nguyên trên mạng hoặc giao tiếp với lớp mạng phân bố. Lớp này sử dụng các chính sách truy cập chống lại những kẻ xâm nhập bất hợp pháp, mang đến các kết nối như: WAN, Frame Relay, Leased Lines.
Lớp truy cập đặc trưng bởi các phân đoạn mạng LAN. Microsegmentation
sử dụng thiết bị chuyển mạch LAN cung cấp băng thông cao cho nhóm làm việc bằng cách giảm số lượng các thiết bị trên các phân đoạn Ethernet. Đặc tính của lớp truy cập bao gồm:
· Chuyển mạch lớp 2

· Hiệu quả cao

· Bảo mật cổng

· Ngăn Broadcast

· Phân loại mức độ ưu tiên QoS

· Kiểm soát tốc độ

· Kiểm tra giao thức chuyển đổi địa chỉ Address Resolution Protocol (ARP)

· Kiểm soát danh sách truy cập ảo (VACL)

· Spanning tree.

· Phân loại chính xác

· Power over Ethernet (PoE) và hỗ trợ VLAN cho VoIP

· Hỗ trợ VLAN

1.1.1.1.4. Cấu hình thiết bị đề xuất

· Hệ thống có khoảng 900 Node mạng, cần sử dụng khoảng 19 Switch Access, chúng tôi đề xuất cấu hình Switch Access như sau:
	Switch Access Dell Networking N1548
	19
	Chiếc

	Port
	48x 1GbE RJ45 auto-sensing (1Gb/100Mb/10Mb) fixed ports
	 
	 

	Uplink
	2 Port 1 GB Base T
	 
	 

	Switch Fabric Capacity (full duplex):
	176Gbps
	 
	 

	Forwarding Rate:
	164Mpps
	 
	 

	Traffic-Port Features
	Auto-negotiation for speed and flow control: Standard 
	 
	 

	 
	Auto MDI/MDIX: Standard
	 
	 

	 
	Port mirroring: Standard
	 
	 

	 
	Flow-based port mirroring: Standard
	 
	 

	 
	Broadcast storm control: Standard
	 
	 

	 
	Energy Efficient Ethernet per port settings: Standard
	 
	 

	 
	Port Profile support including Admin profiles: Standard
	 
	 

	Switch Attributes
	Line-rate Layer 2 switching: Standard
	 
	 

	 
	Line-rate Layer 3 routing: Standard
	 
	 

	 
	CPU Memory: 1GB
	 
	 

	 
	Flash Memory: 256MB
	 
	 

	 
	Packet Buffer Memory: 1.5MB
	 
	 

	 
	Dual firmware images on-board: Standard
	 
	 

	 
	Temperature sensors for environmental monitoring: Standard
	 
	 

	 
	Cable diagnostics: Standard
	 
	 

	 
	Optical transceiver (SFP/SFP+) diagnostics: Standard
	 
	 

	 
	Switch auditing support: Standard
	 
	 

	 
	UDLD: Standard
	 
	 


Đề xuất hệ thống cáp kết nối
Cáp kết nối lớp Access
Cáp đồng xoắn đôi UTP Cat6 thỏa mãn hoặc vượt xa các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế TIA/EIA-568-B.2-1 đối với hiệu năng truyền dẫn. Cáp UTP Cat6 phải tương thích với tất cả các yêu cầu về dòng điện cũng như các ứng dụng truyền dẫn tốc độ Gigabitt, 100BASE-TX, Token Ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, tín hiệu tương tự, số, hình ảnh. Các loại cáp ở dạng CMR, cáp phải các màu đa dạng để dễ dàng phân biệt các ứng dụng và được đóng cuộn trong hộp.
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· Đặc tính kỹ thuật

· Cáp ngang 23 AWG, 4 cặp UTP, UL/NEC với vỏ bọc PVC. Cáp thoả mãn các yêu cầu cũng như hiệu năng truyền dẫn mà chuẩn quốc tế quy định.

· Trở kháng: 100 Ohms ± 15%, 1 MHz - 600 MHz

· Trễ truyền dẫn: 536 ns/100m max 250 MHz

· Độ lệch trễ truyền dẫn: 45 ns max

· Đường kính uốn cong: 4 lần đường kính cáp, xấp xỉ 2,57cm.

· Trở kháng chất dẫn điện: 66.58 Ohms max/km

· Điện dung tổng cộng: 5.6 NF max/100m

· Điện áp: 300 volts AC or DC

· Chất liệu cấu tạo:

· Lõi đồng:  kích thước 23 AWG đồng nguyên chất. 

· Vỏ bọc cách ly lõi đồng: Polyethylene.

· Lớp vỏ cáp: FR PVC – Vỏ nhựa chống cháy.

· Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C.

· Nhiệt độ bảo quản: -20°C – 80°C.

· Kiểm định: UL&ETL.

· Tham số truyền dẫn tại 250 Mhz

· Suy hao tối đa: 32.8 dB.

· Nhiễu xuyên âm đầu gần điển hình NEXT: 44dB.

· Tổng nhiễu xuyên âm đầu gần điển hình PSNEXT: 41 dB.

· Nhiễu xuyên âm đầu xa điển hình FEXT: 23 dB.

· Tổng nhiễu xuyên âm đầu xa điển hình PSFEXT: 19dB.

· Suy hao phản xạ điển hình RL: 25.3dB.

· Tỉ số suy hao trên nhiễu ACR: 11.3 dB.

· Tổng Tỉ số suy hao trên nhiễu PSACR:  8.3 dB.

Cáp thông tầng và cáp nhẩy
Cáp đấu nhảy Cat 6 AMP vượt tất cả các hiệu suất yêu cầu của cáp Cat 6 do TIA đưa ra. Chúng hoàn toàn tương thích và đáp ứng với những đòi hỏi hiện tại, cũng như những ứng dụng trong tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, voice dạng analog hay digital (VoIP). Kỹ thuật sản xuất của AMP tạo nên một hiệu suất phù hợp ở mức cao hơn cho cáp đấu nhảy chuẩn UTP. Cáp đấu nhảy được sản xuất trên loại dây UTP mềm (stranded), và dùng nắp chụp bảo vệ đầu nối RJ45 (boot) với nhiều màu sắc phong phú.
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Cáp đấu nhảy cấu thành từ những đầu cấm với phần tiếp xúc được mạ 50-micron vàng, và được bấm theo bảng màu chuẩn T568A, hay T568B. Cáp đấu nhảy sử dụng nhiều màu cáp khác nhau, với boot màu tương ứng với cáp. Cáp nhảy có sẵn những màu sau: xám, trắng, vàng, xanh dương, xanh lá, đen, cam, hoặc đỏ. Điện dung: 13.5 pf/ft. ở 1Mhz.
Trở kháng: 100 ohms +/-15%, 1 MHz to 100 MHz.
· Chất liệu:

· Dây dẫn: đồng dạng dây mềm - stranded, đường kính lõi 24 AWG.

· Vỏ bọc cách điện: Chất làm chậm phát lửa Polyethylene.

· Vỏ bọc: PVC, .210 dia. Nominal.

· Đầu cắm RJ45:

· Chụp bảo vệ (Boot): chất đàn hồi  polyolefin.

· Đầu làm bằng chất polycarbonate trắng trong.

· Điểm tiếp xúc được phủ 50 microinch vàng phủ đồng ở những điểm chọn lựa, và hơn 100 microinch niken bên dưới.

Ổ cắm mạng
Mặt ổ cắm lắp đặt được cả 2 loại nhân chuẩn chống nhiễu và không chống nhiễu, nhân MT-RJ chỗ làm việc. Có các loại mặt 1,2,3 và 4 cổng và có các màu khác nhau. Các ổ cắm tại nơi làm việc được lắp đặt có thể sử dụng các mặt với các mã màu khác nhau.

· Loại mặt ổ cắm 4 port: AMP US Style Standard Faceplate, Single Gang 4-Port, w/Label, Almond (FP KT, LBL, SGL GNG, 4P, L.ALD)- 2111011-1. Mặt âm tường dạng mỏng của AMP NETCONNECT từ Tyco Electronics thích hợp với những modular jack cắm Series SL, 110Connect, MT-RJ và những jack cắm đa phương tiện có shielded và unshielded cho những outlet trong work area (mạng hoặc điện thoại). Kích thước dạng single gang theo tiêu chuẩn NEMA gồm 4 cổng với các đế điện bằng nhựa plastic hay kim loại. Mặt âm tường US Style Standard Faceplate được thiết kế với chiều sâu 0.24in tương thích hơn với mặt điện chuẩn về mặt thẩm mỹ, những cổng được xác định nhờ những biểu tượng (icons) đi kèm. Dùng chung với đế (surface Box) cho việc đi âm tường hay đi nổi.
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· Kích thước: 4.52in H X 2.77 W X 0.60in D.

· Faceplate: Đúc bằng hợp chất BS(94V-0)

· Vỏ: Polycarbonate.

· Ốc vít: Thép mạ kẽm

· Loại mặt ổ cắm 1 port: AMP US Style Low Profile Faceplate, 1-Port Shuttered, w/Label & Icon, Almond (FACEPLATE KIT, SHUTTER, 1 PORT)- 272368-1.Mặt âm tường dạng mỏng của AMP NETCONNECT từ TE Connectivity thích hợp với những modular jack cắm chuẩn SL, 110Connect, MT-RJ và những jack cắm đa phương tiện có bọc giáp chống nhiễu (shielded) và không bọc giáp chống nhiễu (unshielded) cho những outlet trong work area. Kích thước được thiết kế dạng single gang theo tiêu chuẩn NEMA loại 1 cổng với các đế bằng nhựa plastic hay kim loại, các cổng có nắp che dạng nắp sập che chắn bụi khi thi công. Mặt âm tường US Style Low Profile Faceplate có màu trắng, những cổng được xác định nhờ những biểu tượng (icons) đi kèm.
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· Kích thước: 69.9W X 114.3L (mm)
· Faceplates: Hợp chất BS(94V-0)

· Vỏ: Polycarbonate

· Vít: Thép mạ kẽm.

Patch panel và thanh quản lý cáp

· Patch panel: AMP Category 6 Patch Panel, Unshielded, 48-Port, SL (PNL. ASSY 48PT CAT6 UNIV.WIRING)- 1375015-2

· Thanh quản lí cáp: Horizontal Cable Management 2U, Finger Duct- VRHM-2F

· Patch Panel  Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Cat 6 của TIA/EIA 568-B.2 và ISO/IEC 11801 Class E. Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP).

· AMP NETCONNECT Cat 6 SL Series Patch Panels 48 port.
Nhãn màu hỗ trợ đấu dây theo cả 2 chuẩn T568A và T568B, rất thuận tiện cho việc lắp đặt và kiểm tra.

· AMP NETCONNECT Cat 6 Patch Panels được thiết kế với 6 cổng trên 1 modules, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu.  Những module 6 cổng RJ45 này cũng có thể được thay thế khi cần thiết. 
Được bấm đầu với công cụ AMP NETCONNECT SL Series Termination.

· Cat 6 patch panel không chống nhiễu, 48-port cao 2U với mã màu T568A hoặc T658B đầu RJ45 8-position.
AMP NETCONNECT Cat 6 Patch Panels được thiết kế với 6 cổng trên 1 modules, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu.  Những module 6 cổng RJ45 này cũng có thể được thay thế khi cần thiết. 
AMP NETCONNECT Patch Panels mount có chuẩn 19” racks
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· Chất liệu:

· Connector housing Interface(6-Pack Module) : Hợp chất Polyester màu đen.
Panel: Thép, vỏ màu đen.

Tủ Rack

· Loại tủ: V-Series Server Cabinet 42U 600 x 1000-  VRV42-6100.

· Sản xuất theo tiêu chuẩn EIA 310-D, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008

· Thiết kế iFlex-Frame™ với kiểu khung kết nối đa điểm, kết cấu vững chắc, tháo lắp dễ dàng giúp giảm thời gian lắp đặt & an toàn, thuận lợi cho việc vận chuyển.

· Khung tủ với thiết kế Xtruk™ là khung duy nhất có kết cấu đến 9 cạnh, tăng sức chịu tải lên đến 1200 kgs, chống vặn xoắn

· Các thanh treo thiết bị hình chữ “U” có bốn cạnh tăng cường, lỗ vuông 9mm (M6) cả 2 mặt, đáp ứng tất cả các thiết bị tiêu chuẩn 19” hoặc 23”. Các thanh treo được thiết kế đặc biệt giúp dễ dàng cho việc điều chỉnh độ sâu sử dụng. Số U được in rõ, và đánh dấu Key ID chính xác, dễ lắp đặt thiết bị.

· Cửa trước dạng lưới vòm cong 1 cánh trang bị ổ khóa tay nắm, cửa sau dạng lưới phẳng chia 2 cánh tiết kiệm không gian phía sau tủ.

· Cửa lưới trước sau dạng lỗ tròn 4mm, khoảng cách giữa các lỗ 1.6mm, tổng diện tích thông gió lên tới 2512cm2(cửa lưới 42U) tạo độ thông thoáng 40% trên bề mặt cửa, hỗ trợ cho việc lưu thông của các dòng khí nóng/lạnh cho thiết bị hoạt động tối đa & bảo đảm tính an ninh cho hệ thống.

· Cửa lưới trước sau có thể chuyển đổi giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc lắp đặt tủ.

· Cửa hông thiết kế 2 phần trên dưới (ngoại trừ tủ 27U), trọng lượng nhẹ cho một người có thể tháo lắp & thao tác với thiết bị dễ dàng, an toàn, có khóa bảo vệ

· Bánh xe đặc biệt với thiết kế thấp, bề mặt rộng, chịu tải cao; di chuyển an toàn, vững chắc

· Tủ được tích hợp hệ thống chân đế dùng cố định và cân chỉnh

· Tải trọng:

· Trên bánh xe: 1000 kgs

· Trên chân đế: 1200 kgs

· Nguyên liệu:

· Làm từ thép Nippon Steel, với các chuẩn JIS G3141, RoSH, Eco-, ELV,...Khung tủ, thanh treo thiết bị 2 mm; cửa trước sau 1,5mm, cửa hông 1,2mm và gối đỡ chân đế 3 mm

· Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện bằng loại loại sơn đặt biệt chuyên dùng Interpon IT MasterSpec với hệ thống xử lý 7 bước trước khi sơn đảm bảo chất lượng thép lên đến 10 năm và an toàn cho các thiết bị IT trong nhà và ngoài trời

· Màu sơn: đen

· Đầy đủ các thiết bị tùy chọn gắn thêm (*): Quạt tạo luồng khí định hướng, nắp che chân đế, thanh quản lý cáp dọc, thanh quản lý cáp ngang, dây nối đất, thanh nguồn, các khay đỡ thiết bị cố định/trượt loại nhẹ và nặng, các khớp nối cable tray và ladder…
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· Cửa trước: 1 cánh dạng lưới vòm độ thông thoáng 40%
· Cửa sau: 2 cánh dạng lưới phẳng độ thông thoáng 40%.

· Thanh phân phối nguồn(PDU) và bộ lưu điện UPS.

UPS công suất 2kVA, online, dạng gắn rack (Rack/Tower Convertible Online UPS, 2KVA/1800W)- F99VRT-2K.

	
THÔNG SỐ CHUNG

	Công nghệ
	Online

	Kiểu dáng
	Rack & Tower

	Hệ số công suất
	0.9

	Công suất
	1000 VA /
	900 W
	2000 VA /
	1800 W
	3000 VA /
	2700 W
	6000 kVA /
	5400 kW
	10 kVA /
	9 kW

	Kích thước (mm)
(D x W x H)
	430 x 440 x 86.5
	690 x 440 x 86,5
	580 x 443 x 131

	Trọng lượng
	13 kg
	24.6 kg
	25.5 kg
	23 kg
	25 kg

	Chống sét
	Có

	 
	NGUỒN ĐẦU VÀO

	Kết nối
	IEC-320-C14 ; IEC-320-C20 ; Terminal Block

	Pha vào
	1 Pha

	Điện áp
	220/230/240 VAC
200~290 VAC (Đầy tải)
	1 pha: 220/230/240 VAC
3 pha: 380/400/415 VAC

	Tần số
	50/60Hz ± 10%
	40~70Hz

	 
	NGUỒN ĐẦU RA

	Chuẩn đầu ra
	IEC-320-C13 ; IEC-320-C19 ; Terminal Block

	Dạng sóng
	True Sin Wave

	Pha ra
	1 Pha

	Điện áp
	200/208/220/230/240VAC ± 1%
	220/230/240 VAC ± 1%

	Tần số
	Đồng bộ với điện lưới (Chế độ bình thường)
50/60 ± 0.1Hz (Chế độ Pin)

	Độ hiệu dụng
	>94%
	>93,5%

	Hệ số đỉnh
	3:1

	Thời gian chuyển mạch
	0 ms

	 
	PIN

	Loại pin
	Kín khí không bảo dưỡng

	Cấu hình
	12V x 7Ah/9Ah x 3
	12V x 7Ah/9Ah x 6
	96/108/120 VDC

	Dòng sạc
	1A
	Tối đa 10A

	Thời gian lưu điện
	Hiện thị trên LCD

	Thời gian sạc pin
(đến 90% lượng pin)
	5 giờ
	6~8 giờ

	 
	KẾT NỐI

	Giao diện
	LED & LCD

	Cổng giao tiếp
	RS232 & USB

	Khe kết nối
	Web SNMP
	Web SNMP; Parallel; Relay card

	Phần mềm
	Có

	 
	MÔI TRƯỜNG

	Độ ồn ở khoảng cách 1m
	< 55dB

	Nhiệt độ hoạt động
	0~40˚C

	Độ ẩm
	0~95%

	 
	CHUẨN

	An toàn
	IEC/EN62040-1; IEC/EN60950-1

	EMC
	0


· Rack Power Strip (12) Universal Outlets, 32A, 220V, MCB-VRP112-MCB32.

· Nguyên liệu làm từ thép tấm Nippon Steel

· Nhiều loại outlets: chuẩn Universal, chuẩn C13, chuẩn C19

· Thiết kế dạng ngang 1U hoặc đứng sử dụng trong tủ rack chuẩn 19” & 23”

· Hỗ trợ nguồn điện cao nhất 250V

· Các lựa chọn thiết bị bảo vệ: Cầu chì, CB , MCB

· Có khả năng tích hợp dây nối đất

Hệ thống Camera
	1
	Camera
	3MP HD Network Mini IR Bullet Camera
	9
	Chiếc

	 
	Độ phân giải
	 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS  20fps@3M(2048×1536) hoặc 25/30fps@1080P(1920x1080). 
	 
	 

	 
	Độ nhạy sáng tối thiểu
	  0. 025Lux/F2.1(Color), 0Lux/F2.1(IR on)
	 
	 

	 
	Chế độ ngày đêm
	 (ICR)
	 
	 

	 
	Tự động cân bằng trắng
	 (AWB)
	 
	 

	 
	Tự động bù sáng
	 (AGC)
	 
	 

	 
	Chống ngược sáng
	 (BLC)
	 
	 

	 
	Chống nhiễu
	  (2D-DNR)
	 
	 

	 
	Chống ngược sáng
	  DWDR
	 
	 

	 
	Tầm xa hồng ngoại
	 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh
	 
	 

	 
	• Ống kính cố định
	 3.6mm
	 
	 

	 
	Chuẩn tương thích
	 Onvif 2.4
	 
	 

	 
	Chuẩn chống nước
	 IP67
	 
	 

	 
	Điện áp
	 DC12V hoặc PoE (802.3af)
	 
	 

	 
	Công suất
	  <5.5W(IR on)
	 
	 

	 
	Chất liệu vỏ
	 kim loại
	 
	 

	 
	Môi trường làm việc
	 từ -30°C~+60°C
	 
	 

	 
	Kích thước
	 Φ70mm×165mm
	 
	 

	 
	Trọng lượng
	  0.3.8Kg
	 
	 

	2
	Camera
	1.3MP HD Network Small IR Eyeball Camera
	36
	Chiếc

	 
	Độ phân giải
	 1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS 25/30fps@1.3P((1280×960)
	 
	 

	 
	Độ nhạy sáng tối thiểu
	  0. 08Lux/F2.1(Color),  0Lux/F2.1(IR on)
	 
	 

	 
	Chống ngược sáng
	 DWDR
	 
	 

	 
	Chế độ ngày đêm
	 (ICR)
	 
	 

	 
	Tự động cân bằng trắng
	 (AWB)
	 
	 

	 
	Tự động bù sáng
	 (AGC)
	 
	 

	 
	Chống ngược sáng
	 (BLC)
	 
	 

	 
	Chống nhiễu
	  (3D-DNR)
	 
	 

	 
	Tầm xa hồng ngoại
	  30m với công nghệ hồng ngoại thông minh
	 
	 

	 
	Ống kính cố định
	  3.6mm
	 
	 

	 
	Chuẩn tương thích
	 Onvif 2.4, CGI
	 
	 

	 
	Chuẩn chống nước
	  IP67
	 
	 

	 
	Điện áp
	 DC12V hoặc PoE (802.3af), công suất 4.5W
	 
	 

	 
	Chất liệu vỏ
	  kim loại
	 
	 

	 
	Môi trường làm việc
	  từ -30°C~+60°C
	 
	 

	 
	Kích thước
	 154mm×60mm×59mm
	 
	 

	 
	Trọng lượng
	  0.29KG
	 
	 

	3
	Camera
	12M Ultra HD Vandal-proof IR Network Fisheye Camera
	5
	Chiếc

	 
	Cảm biến
	 1/2.3” 12M progressive scan CMOS
	 
	 

	 
	Chuẩn nén
	 H.264 &MJPEG với 2 luồng dữ liệu
	 
	 

	 
	Độ phân giải
	 15fps@12M(4000x3000), 25/30fps@3M(2048x1536)
	 
	 

	 
	Hỗ trợ các chế độ
	 Original ,Panoramic, Double Panoramic,1+3,Eptz,4 pictures
	 
	 

	 
	 
	DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,ROI, AWB, AGC, BLC
	 
	 

	 
	Xem đa phương tiện
	 Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
	 
	 

	 
	Hồng ngoại tối đa
	 IR LEDs 10m
	 
	 

	 
	Tích hợp
	 1/1 Audio in/out(Built in Mic)
	 
	 

	 
	Tích hợp
	  Micro SD memery,
	 
	 

	 
	Chuẩn chống nước
	 IP67
	 
	 

	 
	Điện áp
	 PoE (802.3af)
	 
	 

	4
	Đầu ghi
	64 Channel Ultra Network Video Recorder
	1
	Chiếc

	 
	Hỗ trợ kết nối
	 64 channel camera
	 
	 

	 
	Ghi hình mã hóa
	 H265/H.264/MJPEG với 2 luồng dữ liệu
	 
	 

	 
	Băng thông đầu vào tối đa
	 384Mbps
	 
	 

	 
	Hỗ trợ xuất video ra
	 2 HDMI / VGA
	 
	 

	 
	Hỗ trợ xem lại
	 8/16/32 channel với thời gian thực
	 
	 

	 
	Hỗ trợ kết nối nhiều hãng cameras khác nhau
	 Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek and etc.
	 
	 

	 
	kết nối với chuẩn
	 ONVIF Version 2.2, 3D intelligent positioning with Dahua PTZ camera
	 
	 

	 
	Ổ đĩa lưu trữ
	8 x 2 TB HDD SATA
	 
	 

	 
	 
	 8 SATA HDDs lên đến 48TB,1 eSATA lên đến 16TB, 4 USB2.0
	 
	 

	 
	Xem đa phương tiện qua mạng
	  Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
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